	   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
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PHẦN 1: SINH HỌC
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Di truyền là gì?
A. Là quá trình truyền thông tin di động.
B. Là quá trình truyền thông tin trong trên internet.
C. Là quá trình truyền thông tin bằng miệng.
D. Là sự truyền đạt các đặc điểm từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về biến dị?
A. Con cái sinh ra không giống với bố, mẹ chúng.
B. Ở loài sinh sản hữu tính, có sự tổ hợp các gene của bố, mẹ tạo ra các biến dị.
C. Bố mắt đen sinh ra con mắt đen là một biến dị.
D. Bố, mẹ bình thường sinh con mắc bệnh Đao là một biến dị.
Câu 3: Một nucleotide được cấu tạo từ các thành phần nào?
A. Một nhóm phosphate, một nitrogenous base và một hydrocarbon.
B. Một nhóm phosphate, một nitrogenous base và một phân tử đường pentose.
C. Một glixerol, một nitrogenous base, một phân tử đường pentose.
D. Một nhóm amino, một nitrogenous base, một phân tử đường pentose.
Câu 4: Bốn loại đơn phân cấu tạo DNA có kí hiệu là
   A. A, U, G, C.                    B. A, T, G, C.
   C. A, D, R, T.                    D. U, R, D, C.
Câu 5: Hai mạch polynucleotide của phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết nào?
A. Liên kết phosphodiester của nucleotide giữa mạch đơn này với nucleotide của mạch đơn kia.
B. Liên kết hydrogen giữa nhóm phosphate của nucleotide mạch đơn này với phân tử đường trong nucleotide của mạch đơn kia.
C. Liên kết hydrogen giữa các nitrogenous base của mạch đơn này với nitrogenous base mạch đơn kia theo nguyên tắc bổ sung (A – G, T – C)
D. Liên kết hydrogen giữa các nitrogenous base của mạch đơn này với nitrogenous base mạch đơn kia theo nguyên tắc bổ sung (A – T, G – C).
Câu 6:  Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?
1. A + G = T + C
2. A + T = G + C
3. A = T; G = C
4. A + T + G = A + C + T
5. A + C + T = G + C + T
     A. 1, 2, 3.       B. 1, 3, 4.       C. 2, 3, 4.       D. 3, 4, 5.
Câu 7: Điều nào dưới đây đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của phân tử mARN?
   A. Cấu tạo 2 mạch xoắn, song song.
   B. Cấu tạo gồm 1 mạch thẳng.
   C. Kích thước và khối lượng lớn hơn so với phân tử ADN.
   D. Gồm có 4 loại đơn phân là A, T, G, C.
Câu 8: Loại nuclêôtit có ở ARN và không có ở ADN là
   A. Adenine.    B. Thymine.     C. Uracil.         D. Guanine.
Câu 9: Đề cập đến chức năng của ARN, nội dung nào sau đây không đúng?
   A. rARN có vai trò tổng hợp các chuỗi polypeptide đặc biệt tạo thành ribosome.
   B. mARN mang thông tin quy định trình tự amino acid trong chuỗi polypeptit.
   C. tARN vận chuyển amino acid đến ribosome.
   D. rARN kết hợp với protein để tạo thành nhiễm sắc thể.
Câu 10: Gene là gì?
   A. Gen là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polypeptide.
   B. Gen là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polypeptide hay một phân tử RNA.
   C. Gen là một đoạn của phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polypeptide hay một số phân tử ARN.
   D. Gen là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hoá cho một số loại chuỗi polypeptide hay một số loại phân tử ARN.
Câu 11: Gene có vị trí như thế nào trong di truyền học?
A. Là một nội dung của di truyền học.
B. Là trung tâm của di truyền học.
C. Là tổng thể của di truyền học. 
Là ngoại lệ của di truyền học.
Câu 12: Quá trình tái bản DNA diễn ra ở đâu?
A. Chất tế bào.                     B. Màng tế bào.
C. Nhân tế bào.                    D. Thành tế bào.
Câu 13 : Quá trình tái bản DNA không có thành phần nào sau đây tham gia?
A. Các nucleotide tự do.                     B. Enzyme tháo xoắn.
C. Amino acid.                                    D. Enzyme ADN polymerase.
Câu 14: Chiều của mạch khuôn trên DNA được dùng để tổng hợp mRNA và chiều tổng hợp mRNA lần lượt là
A. 5’ → 3’ và 5’ → 3’
B. 3’ → 5’ và 3’ → 5’
C. 5’ → 3’ và 3’ → 5’
D. 3’ → 5’ và 5’ → 3’
Câu 15: Một gen cấu trúc thực hiện quá trình phiên mã liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử RNA thông tin (mRNA) là 
A. 15.          B. 5.                       C. 10.               D. 25. 
Câu 16. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?
A. DNA.           B. mRNA.                C. Ribosome.         D. tRNA.
Câu 12. Khi nào quá trình dịch mã dừng lại?
A. Khi ribosome không còn đủ khả năng hình thành liên kết peptide.
B. Khi gặp tín hiệu kết thúc trên tRNA.
C. Khi gặp các tín hiệu kết thúc trên mRNA.
D. Khi không còn axit amin tự do.
Câu 17 : Một đoạn mạch mã gốc của gene có trình tự các nucleotide như sau:
3’… AAATTGAGC…5’
Biết quá trình phiên mã bình thường, trình tự các nucleotide của đoạn mRNA tương ứng là?
A. 3’…UUUAACUCG…5’.
B. 3’…GCUCAAUUU…5’.
C. 5’…TTTAACTGG…3’
D. 5’D…TTTAACTCG…3’
Câu 18: Sự thay đổi một hoặc một số cặp nucleotide của cấu trúc gene gọi là
A. thường biến.                   B. đột biến gene.
B. đột biến nhiễm sắc thể.   D. nhân đôi DNA.
Câu 19: Đột biến không làm thay đổi tổng số nucleotide nhưng làm thay đổi một liên kết hydrogen trong gene. Đó là dạng đột biến nào?
A. Thay thế một cặp nucleotide này bằng cặp nucleotide khác.
B. Thay thể một cặp nucleotide này bằng cặp nucleotide cùng loại.
C. Thêm một cặp A-T.
D. Mất 1 cặp G-C.
Câu 20: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào không đúng?
1. Đột biến gene cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
2. Đột biến gene là đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.
3. Không phải loại đột biến gene nào cũng di truyền được qua quá trình sinh sản hữu tính.
4. Các đột biến gene biểu hiện ra kiểu hình ở cả thể đồng hợp và dị hợp.
5. Đột biến là sự biến đổi vật chất di truyền chỉ ở cấp độ phân tử.
     A. 2, 4 và 5.                      B. 4 và 5.                   C. 1, 2 và 5.             D. 3, 4 và 5

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Viết sơ đồ mối quan hệ giữa gene và tính trạng? Giải thích bản chất mối quan hệ đó? 
Câu 2. Mạch gốc của gen có trình tự các đơn phân 3’AAAATGXTAGXXX5’. 
a. Viết trình tự các đơn phân tương ứng trên đoạn mạch bổ sung của gene
b. Mạch bổ sung được sử dụng làm mạch khuôn để tổng hợp nên phân tử mRNA. Hãy xác định trình tự các đơn phân tương ứng trên đoạn mạch của phân tử mARN do mạch này tổng hợp? 
Câu 3. Một phân tử DNA có tổng số các loại nucleotide là 2400, trong đó số nucleotide loại  A hơn X là 600. 
a. Tính chiều dài của phân từ DNA
b. Tính số lượng các loại Nu của phân tử DNA
Câu 4. Một đoạn gene có 130 chu kì xoắn. Số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtide của gen.
a. Tính tổng số nuclêôtit của đoạn gen trên.
b. Tính chiều dài của đoạn gen.
c. Tính số nuclêôtit của từng loại (A, C, G, X) của đoạn gen.
d. Tính tổng số nuclêôtitde của phân tử mARN được tổng hợp từ đoạn gen.
Câu 5. Phân biệt quá trình tái bản của DNA và quá trình phiên mã tổng hợp phân tử mRNA theo các nội dung ở bảng sau: 
	Đặc điểm
	Tái bản DNA
	Phiên mã tổng hợp phân tử mRNA

	Mạch làm khuôn
	
	

	Loại Nucleotide
	
	

	Nguyên tắc bổ sung
	
	

	Kết quả
	
	


 
PHẦN 2: HOÁ HỌC
1.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là
A. W.	B. Cr.	C. Hg.	D. Pb.
Câu 2. Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2 ở nhiệt độ thường
A. Ag.	B. Zn.	C. Al.	D. Fe.
[bookmark: c51]Câu 3. Kim loại nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?
A. Au.	B. Cu.	C. Ag.	D. Na.
Câu 4. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl? 
A. Al.	B. Ag.	C. Zn.	D. Mg. 
Câu 5. Để làm sạch mẫu chì (lead) bị lẫn kẽm (zinc), người ta ngâm mẫu chì này vào một lượng dư dung dịch
A. ZnSO4.	B. Pb(NO3)2.	C. CuCl2.	D. Na2CO3.
Câu 6. Cho các phát biểu: 
(a) Vàng (gold) là kim loại dẻo nhất nên được sử dụng làm đồ trang sức.
(b) Đồng (copper) dẫn điện kém bạc (silver) nhưng vẫn được sử dụng làm dây dẫn điện trong gia đình do giá thành rẻ hơn.
(c) Giấy bạc được sử dụng để bọc thực phẩm, đồ nướng có thành phần chính là bạc.
(d) Kim loại thủy ngân (mercury) điều kiện thường ở trạng thái lỏng, được sử dụng làm nhiệt kế để đo nhiệt độ.
(e) Sắt (iron) dẻo, có độ cứng cao nên được sử dụng làm vật liệu xây dựng.
Số phát biểu đúng là
A. 2.       	B. 3.   	C. 4.    	D. 5. 
Câu 7. Cho các kim loại: Mg, Na, Fe, Ca, K. Có bao nhiêu kim loại tác dụng được với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch base?
Câu 8. Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Có bao nhiêu kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng?
Câu 9. Một số kim loại thông dụng như nhôm (aluminium), sắt (iron), vàng (gold) có nhiều tính chất vật lí và ứng dụng khác nhau.
a. Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt kém, sử dụng làm khung cửa, vách ngăn.
b. Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, độ cứng cao, có tính nhiễm từ.
c. Vàng là kim loại có màu vàng lấp lánh, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn sắt.
d. Vàng được sử dụng làm đồ trang sức do đẹp và bền trong không khí.
Câu 10. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần từ trái sang phải là
A. Mg, K, Fe, Cu.	B. Cu, Fe, K, Mg.	C. K, Mg, Fe, Cu.	D. Cu, Fe, Mg, K.
Câu 11. Cho các kim loại: Na, Mg, K, Ca, Fe, Al. Có bao nhiêu kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối?
A. Fe.	B. Na.	C. Cu.	D. Ag.
Câu 12. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe.	B. Cu.	C. Mg.	D. Ag.
Câu 13. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? 
A. Mg. 	B. Fe. 	C. Na. 	D. Al. 
Câu 14. Gang và thép là hợp kim của
A. nhôm (aluminium) với đồng (copper).	
B. sắt (iron) với carbon và một số nguyên tố khác.	
C. carbon với silicon.		
D. sắt (iron) với nhôm (aluminium).
Câu 15. Nguyên liệu để sản xuất gang là
A. quặng sắt, than cốc, chất tạo xỉ CaCO3, SiO2, ...	B. quặng nhôm, than cốc, chất tạo xỉ.	
C. gang hoặc sắt thép phế liệu.	D. quặng kẽm, than cốc, chất tạo xỉ.
Câu 16. Phản ứng điều chế kim loại nào sau đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?
A. 2NaCl   2Na + Cl2	B. 3CO + Fe2O3   2Fe  +3CO2
C. Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu.	D. 2Al2O3  4Al + 3O2
Câu 17. Nguyên tố nào sau đây là kim loại?
A. Chlorine. 	B. Sulfur.	C. Calcium.	D. Carbon.
Câu 18. Ứng dụng nào sau đây không phải của kim cương?
A. Đồ trang sức.	B. Mũi khoan.	C. Chất bôi trơn.	D. dao cắt kính.
Câu 19. Loại than có tính hấp phụ cao được sử dụng làm mặt nạ phòng độc, khử mùi, … được gọi là
A. than đá.	B. than cốc.	C. than hoạt tính.	D. than bùn.
Câu 20. Khí X được dùng để khử trùng nước sinh hoạt. Khí X là chất nào sau đây?
A. CO2. 	B. O2.	C. Cl2.	D. N2.
2. TỰ LUẬN
Câu 1. Viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau và cho biết kim loại tạo thành trong mỗi phản ứng bằng phương pháp nào? 
(a) Điện phân nóng chảy Al2O3.
(b) Điện phân nóng chảy NaCl (sản phẩm là sodium và khí chlorine).
(c) Cho CO dư qua Fe2O3, nung nóng.
(d) Cho C qua ZnO, nung nóng.
(e) Cho H2 dư qua Fe3O4, nung nóng.
(g) Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3.
(h) Cho Fe tác dụng với dung dịch CuSO4.
Câu 2. 
(a) Những khí thải (CO2, SO2, …) trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng như đến môi trường xung quanh? 
(b) Để hạn chế khí thải trên thoát ra môi trường, trong quá trình sản xuất gang thép có thể dẫn khí thải đó qua dung dịch nào?
(c) Hãy nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép.
Câu 3. Theo em, vì sao người ta không dùng kim loại nhôm để chế tạo ổ khóa và chìa khóa mà thường dùng hợp kim?
Câu 4. Cho phản ứng: 2Na + Cl2 → 2NaCl
(a) Viết quá trình cho và nhận electron của phản ứng trên.
(b) Cho biết loại liên kết hóa học trong phân tử NaCl.
Câu 5. Đun nóng một hỗn hợp gồm 6,4 gam bột lưu huỳnh (sulfur) và 15 gam bột kẽm trong môi trường kín không có không khí thu được rắn X.
(a) Viết các PTPƯ xảy ra.
(b) Rắn X gồm những chất nào và khối lượng là bao nhiêu?
Câu 6. Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với 200 mL dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch X và khí H2.
(a) Viết PTHH xảy ra.
(b) Tính thể tích khí H2 thu được ở đkc.
(c) Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, hãy tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch X.

PHẦN 3: VẬT LÝ
1. [bookmark: _GoBack]Trắc nghiệm
Câu 1: Đèn Lazer trong thí nghiệm môn KHTN dùng để:
A. Tạo ra ánh sáng          C. Tạo tia nhiệt   
B. B. Phân tích ánh sáng    D, Tạo nguồn nhiệt
Câu 2. Quy trình viết báo cáo khoa học gồm mấy bước?
A. 6     B.7                C.8                 D.9
Câu 3. Nội dung của bước 2 trong quy trình viết báo cáo là:
A. Xác định mục đích nghiên cứu
B. Nêu câu hỏi nghiên cứu hay nhiệm vụ cần nghiên cứu.
C. Nêu giả thuyết hay kiến thức lý thuyết cho vấn đề hay nhiệm vụ.
D. Nêu tên báo cáo và người thực hiện.
Câu 4. Cuộn dây là dụng cụ dùng trong thí nghiệm về:
A. Vật sống                            B. Chất và sự biến đổi chất    
B. Điện tự trường                   D. Trái Đất và bầu trời.
Câu 5: Đơn vị của công trong hệ SI là:
	A. W.
	B. mkg.
	C. J.
	D. N.


Câu 6: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công?
A. [bookmark: bookmark290]Dòng nước lũ đang chảy mạnh.      B. Viên đạn đang bay.
C. Búa máy đang rơi                             D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất.
Câu 7: Độ lớn của công cơ học phụ thuộc vào:
A. [bookmark: bookmark312]lực tác dụng vào vật và khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối của vật.
B. [bookmark: bookmark313]lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.
C. [bookmark: bookmark314]khối lượng của vật và quãng đường vật đi được.
D. [bookmark: bookmark315]lực tác dụng lên vật và thời gian chuyển động của vật.
Câu 8: Một vật có khối lượng 2 kg rơi từ độ cao 8 m xuống độ cao 3 m so với mặt đất. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình này là
A. [bookmark: bookmark354]100 J.	B. 160 J.	C. 120 J.	D. 60 J.
Câu 9: Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F = 500000N. Công của lực kéo của đầu tàu khi xe dịch chuyển 0,2 km là
A. A = 105 J	B. A = 108 J         C. A = 106 J          D. A = 104 J
Câu 10: Công suất là:
A. [bookmark: bookmark334]công thực hiện được trong một giây.	
B. công thực hiện được trong một ngày.
C. công thực hiện được trong một giờ
D. công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Câu 11: Để cày một mảnh ruộng, nếu dùng trâu thì mất 3 giờ, còn nếu dùng máy cày thì chỉ mất 20 phút. Máy cày có công suất lớn hơn công suất của trâu là:
A. [bookmark: bookmark360]3 lần.	B. 20 lần.	C. 18 lần.D. 9 lần.

Câu 12: Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 4500 N. Trong 3 phút công thực hiện được là 4050 kJ. Vận tốc chuyển động của xe là
A. 0,005 m/s.	B. 0,5 m/s.	C. 5 m/s.D. 50 m/s

Câu 13: Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào:
[bookmark: bookmark124]A.khối lượng.	
B. trọng lượng riêng.
[bookmark: bookmark125]C.khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.	
D. khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 14: Trong các vật sau, vật nào không có động năng?
A. [bookmark: bookmark131]Hòn bi nằm yên trên mặt sàn.	
B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.
C. [bookmark: bookmark132]Máy bay đang bay.	
D. Viên đạn đang bay
Câu 15: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.
A. [bookmark: bookmark133]Một máy bay đang chuyể’n động trên đường băng của sân bay.
B. [bookmark: bookmark134]Một ô tô đang đỗ trong bến xe.
C. [bookmark: bookmark135]Một máy bay đang bay trên cao.
D. [bookmark: bookmark136]Một ô tô đang chuyển động trên đường.
Câu 16: Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?
A. [bookmark: bookmark151]Động năng chuyển hóa thành thế năng.	
B. Thế năng chuyển hóa thành động năng.
[bookmark: bookmark152]C.Không có sự chuyển hóa nào.	
D.Động năng giảm còn thế năng tăng.
Câu 17. Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ:
A. [bookmark: bookmark177]tăng 2 lần                     B. không đổi.	C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần
Câu 18:  Khi con lắc đơn đến vị trí cao nhất.
A. [bookmark: bookmark198]cơ năng bằng không.	B. thế năng đạt giá trị cực đại.
C. động năng đạt giá trị cực đại.	D. thế năng bằng động năng.
Câu 19: Động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s là:
A. [bookmark: bookmark220]2,765.103J.       B. 2,47.105J.           C. 2,42.109J.        D. 3,2.106J.
Câu 20: Một vật có khối lượng 100g và có động năng 5 J thì tốc độ của vật lúc đó bằng
A. 5m/s.	B. 10m/s.	C. 15m/s.D. 20m/s.

2. Tự luận
Câu 1. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có công cơ học, trường hợp nào không có công cơ học? Hãy giải thích.
a. [bookmark: bookmark243]Dùng dây kéo thùng gỗ chuyển động trên mặt sàn nằm ngang.
b. [bookmark: bookmark244]Dùng tay ấn thật mạnh vào vách tường.
c. [bookmark: bookmark245]Chiếc ôtô đang chuyể’n động trên đường.
Câu 2. Một người kéo đều một vật từ giếng sâu 8 m trong 30 giây. Người ấy phải dùng một lực F = 180 N. Công và công suất của người kéo là bao nhiêu?
Câu 3: Một máy bay có khối lượng 250 tấn đang bay với tốc độ ổn định 620 km/h ở độ cao 10 km so với mặt đất. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Tính cơ năng của máy bay?
Câu 4: Một máy bay nhỏ có khối lượng 690 kg đang chạy trên đường băng để cất cánh với động năng 25.103 J.
a. [bookmark: bookmark67]Tính tốc độ của máy bay
b. [bookmark: bookmark68]Khi bắt đầu cất cánh, tốc độ máy bay tăng gấp 3 lần giá trị trên. Tính động năng của máy bay khi đó.

